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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Thiên văn cầu và định vị thiên văn (Spherical Astronomy And Astronomical Positioning)
Mã số học phần: 7050209
Số tín chỉ học phần:  02(2-0-4), học trong 8 tuần
Số tiết học phần: 30 tiết        
Lý thuyết:.27; Bài tập: 3; Thực hành,Thảo luận: 0; 
       Thực tập: 0; Đồ án: 0; Tự học: 60;
2. Đơn vị quản lý học phần : 
2.1. Giảng viên giảng dạy:	
	STT
	Họ và tên
	Học hàm, học vị
	Mã CBGD
	E-mail

	1
	Nguyễn Gia Trọng
	TS
	0502-14
	nguyengiatrong@humg.edu.vn

	2
	Kim Thị Thu Hương
	ThS
	0502-18
	kimthithuhuong@humg.edu.vn

	3
	Lê Thị Thanh Tâm
	ThS
	0502-11
	lethithanhtam@humg.edu,vn

	4
	Phạm Ngọc Quang
	ThS
	0502-17
	phamngocquang@humg.edu.vn


2.2. Bộ môn: Trắc địa cao cấp 
2.3. Khoa:.Trắc địa - Bản đồ và Quản lý đất đai
3. Điều kiện học học phần: Không.
3.1.Điều kiện tiên quyết: Không.
3.2. Môn học học trước:  Không.
4. Mục tiêu: 
Sinh viên nắm vững và sử dụng được những kiến thức cơ bản thiên văn cầu trong nghiên cứu thiên văn nói chung và định vị thiên văn nói riêng.Mỗi sinh viên được thực hành những kiến thức này trong làm các bài tập của học phần;
Sinh viên hiểu được nội dung cơ bản của các phương pháp định vị thiên văn chính xác và gần đúng được dùng trong xây dựng lưới trắc địa.
4.1. Kiến thức 
4.1.1. Khái niệm cơ sở của thiên văn học (TVH) và mối liên hệ của TVH với trắc địa;
4.1.2. Các hệ tọa độ được dùng trong thiên văn; 
4.1.3. Các hệ thống thời gian được dùng trong thiên văn; 
4.1.4. Các số hiệu chỉnh cho tọa độ của thiên thể ;
4.1.5. Định vị thiên văn .
4.2. Kỹ năng 
4.2.1. Sinh viên nắm vững và sử dụng được những kiến thức cơ bản thiên văn cầu trong nghiên cứu thiên văn nói chung và định vị thiên văn nói riêng.Mỗi sinh viên được thực hành những kiến thức này trong làm các bài tập của học phần;
4.2.2. Sinh viên hiểu được nội dung cơ bản của các phương pháp định vị thiên văn chính xác và gần đúng được dùng trong xây dựng lưới trắc địa.
5. Tóm tắt nội dung học phần
Những kiến thức cơ bản của thiên văn cầu và ứng dụng của nó trong định vị thiên văn: Khái niệm cơ sở của thiên văn học (TVH) và mối liên hệ của TVH với trắc địa;Các hệ tọa độ được dùng trong thiên văn; Các hệ thống thời gian được dùng trong thiên văn; Các số hiệu chỉnh cho tọa độ của thiên thể ;Định vị thiên văn .
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	KHÁI NIỆM CƠ SỞ CỦA TVH VÀ MỐI LIÊN HỆ CỦA TVH VỚI TRẮC ĐỊA
	5
	4.1

	1.1
	Đối tượng nghiên cứu và nhiệm vụ của TVH
	
	4.1.1

	1.2
	Sơ lược về lịch sử phát triển của TVH.
	
	4.1.1

	1.3
	Khái niệm về cấu tạo của vũ trụ
	
	4.1.1

	1.4
	Định luật chuyển động của các hành tinh (Định luật KEPLER)
	
	4.1.1

	1.5
	Mối liên hệ của TVH với trắc địa
	
	4.1.1

	Chương 2
	CÁC HỆ TỌA ĐỘ ĐƯỢC DÙNG  TRONG  THIÊN VĂN
	7
	4.1.2

	2.1
	Thiên cầu  
	
	4.1.2

	2.2
	Các yếu tố cơ bản trên thiên cầu địa diện
	
	4.1.2

	2.3
	Các hệ toạ độ được dùng trong thiên văn
	
	4.1.2

	2.4
	Mối liên hệ giữa các hệ toạ độ được dùng trong thiên văn
	
	4.1.2

	2.5
	Khái niệm chung về chuyển động nhìn thấy ngày đêm của thiên thể
	
	4.1.2

	2.6
	Thiên thể đi qua các vòng cơ bản trên thiên cầu địa diện
	
	4.1.2

	2.7
	Phân tích sự thay đổi tọa độ chân trời địa diện của thiên thể
	
	4.1.2

	Chương 3
	CÁC HỆ  THỐNG THỜI GIAN ĐƯỢC DÙNG TRONG THIÊN VĂN
	4
	4.1.3

	3.1
	Khái niệm chung về đo thời gian và các hệ thống thời gian
	
	4.1.3

	3.2
	Hệ thống giờ sao
	
	4.1.3

	3.3
	Hệ thống giờ mặt trời
	
	4.1.3

	3.4
	Các loại giờ khoa học và hiện đại
	
	4.1.3

	3.5
	Mối liên hệ thời gian giữa các kinh tuyến khác nhau
	
	4.1.3

	3.6
	Tính đổi giữa các hệ thống thời gian được dùng trong thiên văn
	
	4.1.3

	3.7
	Các loại năm dùng trong thiên văn, ngày Juylien và đường biến đổi ngày đêm
	
	4.1.3

	Chương 4
	CÁC SỐ HIỆU CHỈNH CHO TỌA ĐỘ CỦA THIÊN THỂ
	7
	4.1.4

	4.1
	Số hiệu chỉnh khúc xạ thiên văn cho khoảng thiên đỉnh của thiên thể
	
	4.1.4

	4.2
	Số hiệu chỉnh thị sai thiên văn cho khoảng thiên đỉnh của thiên thể
	
	4.1.4

	4.3
	Số hiệu chỉnh do quang sai thiên văn
	
	4.1.4

	4.4
	Số hiệu chỉnh do tuế sai và chương động
	
	4.1.4

	4.5
	Số hiệu chỉnh tự hành của các sao
	
	4.1.4

	4.6
	Số hiệu chỉnh do sự di chuyển của cực Trái đất
	
	4.1.4

	4.7
	Tính toạ độ nhìn thấy của các sao
	
	4.1.4

	Chương 5
	ĐỊNH VỊ THIÊN VĂN
	4
	4.1.5

	5.1
	Đối tượng nghiên cứu và vai trò của định vị thiên văn
	
	4.1.5

	5.2
	Các nguyên tắc chung xác định toạ độ địa lý và góc phương vị thiên văn
	
	4.1.5

	5.3
	Các phương pháp định vị thiên văn chính xác
	
	4.1.5

	5.4
	Các phương pháp định vị thiên văn gần đúng
	
	4.1.5

	6.2. Bài tập

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 2
	CÁC HỆ TỌA ĐỘ ĐƯỢC DÙNG  TRONG  THIÊN VĂN
	2
	

	Bài 1
	Tính đổi tọa độ giữa các hệ tọa độ được dùng trong thiên văn
	
	4.1.2, 4.2.1

	Chương 3
	CÁC HỆ  THỐNG THỜI GIAN ĐƯỢC DÙNG TRONG THIÊN VĂN
	1
	4.1.3

	Bài 2
	Tính đổi giờ giữa các hệ thống thời gian được dùng trong thiên văn
	
	4.1.3, 4.2.2


    7. Phương pháp giảng dạy :
 - Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập 
    8. Nhiệm vụ của sinh viên 
      Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).: Thi viết 75 phút
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
	9.1. Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết : 100%
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao: 100%
	

	
	
	
	

	
	
	
	30%

	3
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Thi viết (20 phút)
	

	
	
	
	

	4
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết (75 phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết 
- Dự thi kết thúc học phần.
	

60%


               9.2. Cách tính điểm
		- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
		- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
[1] Phạm Hoàng Lân( Chủ biên).Trịnh Ngọc Huệ. Trắc địa cao cấp, Phần II : Thiên văn cầu và định vị thiên văn.Nhà xuất bản Giao thông vận tải – Hà Nội 2007.
       [2] Phạm Hoàng Lân ( Chủ biên), Đặng Nam Chinh, Dương Vân Phong, Vũ Văn Trí. Giáo trình Trắc địa cao cấp đại cương. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật. Hà Nội. 2012 ;
       Phạm Hoàng Lân ( Chủ biên), Đặng Nam Chinh, Dương Vân Phong, Vũ Văn Trí. Giáo trình Trắc địa cao cấp đại cương. Nhà xuất bản Giao thông vận tải. Hà Nội. 2017
[3]. Giáo trình thiên văn trắc địa. Trịnh Ngọc Huệ. Phạm Hoàng Lân.  Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 1971.
[4]. Giáo trình thiên văn cầu. Trịnh Ngọc Huệ. Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 1969
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1

	Chương1: KHÁI NIỆM CƠ SỞ CỦA TVH VÀ MỐI LIÊN HỆ CỦA TVH VỚI TRẮC ĐỊA
1.1 Đối tượng nghiên cứu và nhiệm vụ của TVH
1.2 Sơ lược về lịch sử phát triển của TVH
1.3 Khái niệm về cấu tạo của vũ trụ
1.4 Định luật chuyển động của các hành tinh (Định luật KEPLER)
1.5 Mối liên hệ của TVH với trắc địa
Chương 2  CÁC HỆ TỌA ĐỘ ĐƯỢC DÙNG  TRONG  THIÊN VĂN 
2.1 Thiên cầu  
2.2 Các yếu tố cơ bản trên thiên cầu địa diện 
	10
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0


	
+Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của Chương (1.1 đến 1.4, Chương 1).
+Ôn tập nội dung 5.3 đã học ở học phần 4050201 trong tài liệu [2]
+ Tham khảo nội dung 1.1 trong [3];nội dung 1.1 trong [4]
+Tra cứu nội dung về:
-Tìm hiểu Chương 1 (từ trang 7  đến trang 21) để rõ hơn về các vấn đề sau: Đối tượng nghiên cứu và nhiệm vụ của TVH; Sơ lược về lịch sử phát triển của TVH; Khái niệm về cấu tạo của vũ trụ;Định luật chuyển động của các hành tinh (Định luật KEPLER) trong tài liệu [1].


+Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của Chương 1 (1.5, Chương 1).
+Ôn tập nội dung 5.3 đã học ở học phần 4050201 trong tài liệu [2]
+Tra cứu nội dung về:
-Tìm hiểu Chương 1 (từ trang 21  đến trang 26) để rõ hơn về các vấn đề sau: Thiên cầu;Các yếu tố cơ bản trên thiên cầu địa diện trong tài liệu [1].

	2
	Chương 2:  CÁC HỆ TỌA ĐỘ ĐƯỢC DÙNG  TRONG  THIÊN VĂN 
2.3 Các hệ toạ độ được dùng trong thiên văn 
2.4  Mối liên hệ giữa các hệ toạ độ được dùng trong thiên văn
2.5 Khái niệm chung về chuyển động nhìn thấy ngày đêm của thiên thể
2.6 Thiên thể đi qua các vòng cơ bản trên thiên cầu địa diện
	8
	4
	0
	+Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của Chương (1.6 đến 1.9, Chương 1).
+Ôn tập nội dung 5.3 đã học ở học phần 4050201 trong tài liệu [2]
+Tra cứu nội dung về:
-Tìm hiểu Chương 1 (từ trang 26.  đến trang 44) để rõ hơn về các vấn đề sau: Các hệ toạ độ được dùng trong thiên văn ; Mối liên hệ giữa các hệ toạ độ được dùng trong thiên văn; Khái niệm chung về chuyển động nhìn thấy ngày đêm của thiên thể;Thiên thể đi qua các vòng cơ bản trên thiên cầu địa diện;Phân tích sự thay đổi tọa độ chân trời địa diện của thiên thể trong tài liệu [1].
Tìm hiểu thêm ở tài liệu [3]


	3
	Chương 2:  CÁC HỆ TỌA ĐỘ ĐƯỢC DÙNG  TRONG  THIÊN VĂN 
2.7 Phân tích sự thay đổi tọa độ chân trời địa diện của thiên thể




Chương 3:  CÁC HỆ  THỐNG THỜI GIAN ĐƯỢC DÙNG TRONG THIÊN VĂN
3.1 Khái niệm chung về đo thời gian và các hệ thống thời gian
3.2 Hệ thống giờ sao
3.3 Hệ thống giờ mặt trời
	4
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0
	+Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của Chương (1.9, Chương 1).
+Ôn tập nội dung 5.3 đã học ở học phần 4050201 trong tài liệu [2]
+Tra cứu nội dung về:
Tìm hiểu Chương 1 (từ trang 44  đến trang 48) để rõ hơn về các vấn đề sau: Phân tích sự thay đổi tọa độ chân trời địa diện của thiên thể trong tài liệu [1].
-Làm bài tập số 1 của Chương 1, tài liệu [1].
+Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của Chương (2.1 đến 2.3, Chương 2).
+Ôn tập nội dung 5.3 đã học ở học phần 4050201 trong tài liệu [2]
+Tra cứu nội dung về:
-Tìm hiểu Chương 2 (từ trang 49  đến trang 60) để rõ hơn về các vấn đề sau:  Khái niệm chung về đo thời gian và các hệ thống thời gian;Hệ thống giờ sao; Hệ thống giờ mặt trời trong tài liệu [1].

	4+5
	Chương 3: CÁC HỆ  THỐNG THỜI GIAN ĐƯỢC DÙNG TRONG THIÊN VĂN
3.4 Các loại giờ khoa học và hiện đại
3.5 Mối liên hệ thời gian giữa các kinh tuyến khác nhau
3.6 Tính đổi giữa các hệ thống thời gian được dùng trong thiên văn
3.7 Các loại năm dùng trong thiên văn, ngày Juylien và đường biến đổi ngày đêm
Chương 4 CÁC SỐ HIỆU CHỈNH CHO TỌA ĐỘ CỦA THIÊN THỂ
4.1 Số hiệu chỉnh khúc xạ thiên văn cho khoảng thiên đỉnh của thiên thể
4.2 Số hiệu chỉnh thị sai thiên văn cho khoảng thiên đỉnh của thiên thể
4.3 Số hiệu chỉnh do quang sai thiên văn
	4
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	+Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của Chương (2.4 đến 2.11, Chương 2).
+Ôn tập nội dung 5.3 đã học ở học phần 4050201 trong tài liệu [2]
+Tra cứu nội dung về:
-Tìm hiểu Chương 2 (từ trang 60  đến trang 72) để rõ hơn về các vấn đề sau: Các loại giờ khoa học và hiện đại; Mối liên hệ thời gian giữa các kinh tuyến khác nhau; Tính đổi giữa các hệ thống thời gian được dùng trong thiên văn trong tài liệu [1].
-Làm bài tập số 2 của Chương , tài liệu [1].

 




+Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của Chương (3.1 đến 3.2, Chương 3).
+Ôn tập nội dung 5.3 đã học ở học phần 4050201 trong tài liệu [2]
+Tra cứu nội dung về:
-Tìm hiểu Chương 3 (từ trang 75  đến trang 90) để rõ hơn về các vấn đề sau: Số hiệu chỉnh khúc xạ thiên văn cho khoảng thiên đỉnh của thiên thể;Số hiệu chỉnh thị sai thiên văn cho khoảng thiên đỉnh của thiên thể;Số hiệu chỉnh do quang sai thiên văn trong tài liệu [1].
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	Chương 4 CÁC SỐ HIỆU CHỈNH CHO TỌA ĐỘ CỦA THIÊN THỂ
4.4 Số hiệu chỉnh do tuế sai và chương động
4.5 Số hiệu chỉnh tự hành của các sao
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	+Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của Chương 3 (3.3 đến 3.5, Chương 3).
+Ôn tập nội dung 5.3 đã học ở học phần 4050201 trong tài liệu [2]
+Tra cứu nội dung về:
Tìm hiểu Chương 3 (từ trang 90  đến trang 104) để rõ hơn về các vấn đề sau: Số hiệu chỉnh do tuế sai và chương động;Số hiệu chỉnh tự hành của các sao trong tài liệu [1].
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	Chương 4 CÁC SỐ HIỆU CHỈNH CHO TỌA ĐỘ CỦA THIÊN THỂ
4.6 Số hiệu chỉnh do sự di chuyển của cực Trái đất 
4.7 Tính toạ độ nhìn thấy của các sao
Chương 5  ĐỊNH VỊ THIÊN VĂN 
5.1 Đối tượng nghiên cứu và vai trò của định vị thiên văn
5.2 Các nguyên tắc chung xác định toạ độ địa lý và góc phương vị thiên văn
5.3 Các phương pháp định vị thiên văn chính xác
5.4 Các phương pháp định vị thiên văn gần đúng
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	+Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của Chương 3 (3.5, Chương 3).
+Ôn tập nội dung 5.3 đã học ở học phần 4050201 trong tài liệu [2]
+Tra cứu nội dung về:
Tìm hiểu Chương 3 (từ trang 101  đến trang 104) để rõ hơn về các vấn đề sau:Số hiệu chỉnh do sự di chuyển của cực Trái đất;Tính toạ độ nhìn thấy của các sao trong tài liệu [1].

+Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của Chương 4 (4.1 đến 4.6, Chương 4).
+Ôn tập nội dung 5.3 đã học ở học phần 4050201 trong tài liệu [2]
+Tra cứu nội dung về:
Tìm hiểu Chương 4 (từ trang 104  đến trang 142) để rõ hơn về các vấn đề sau: Đối tượng nghiên cứu và vai trò của định vị thiên văn;Các nguyên tắc chung xác định toạ độ địa lý và góc phương vị thiên văn; Các phương pháp định vị thiên văn chính xác; Các phương pháp định vị thiên văn gần đúng trong tài liệu [1].
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